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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 

       

    

 

Họ, tên học sinh: ...................................................................................... 

Số báo danh: ....................................................   

A. TRẮC NGHIỆM: 4 ĐIỂM (Thời gian làm bài: 15 phút) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

 

Câu 1.  Một trong những mục tiêu của chính 

sách dân số ở nước ta là:  

A.  phát triển nguồn nhân lực. 

B.  thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.  

C.  nâng cao chất lượng dân số. 

D.  ổn định mức sinh tự nhiên. 

Câu 2.  Nền văn hoá mà nước ta xây dựng là 

nền văn hoá  

A.  có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất 

dân tộc. 

B.  có tính chất tiên tiến. 

C.  tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

D.  mang bản sắc dân tộc. 

Câu 3.  Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở 

nước ta là? 

A.  Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

B.  Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài. 

C.  Phục vụ sự nghiệp CNH –HĐH đất nước. 

D.   Giữ gìn, phát huy và truyền bá văn minh 

nhân loại. 

Câu 4.  Em hãy giúp K chỉ ra trong các hoạt 

động sau, đâu là hoạt động khoa học, công 

nghệ? 

A.  tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, 

huyện, tỉnh. 

B.  khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền 

thống. 

C.  mở rộng mạng lưới thư viện các trường học. 

D.  đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài 

xử lí rác thải. 

Câu 5.  Phương án nào sau đây  đúng khi nói 

về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ? 

A.  Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch 

định chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và nhà nước. 

B.  Xây dựng cơ sở hạ tầng kỉ thuật phục vụ 

cho sự nghiệp CNH –HĐH. 

C.  Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng 

sản xuất. 

D.  Tiền đề để phát triển đất nước. 

Câu 6.  Một trong những phương hướng cơ bản 

của khoa học công nghệ là gì?  

A.  Cung cấp luận cứ khoa học. 

B.  Giải đáp kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn. 

C.  Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công 

nghệ. 

D.  Cả a, b, c đúng. 

Câu 7.  Một trong những phương hướng cơ bản 

để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc là gì? 

A.  Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa. 

B.  Kế thừa, phát huy những di sản và truyền 

thống văn hóa của dân tộc. 

C.  Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa. 

D.  Tạo môi trường cho văn hóa phát triển. 

Câu 8.  Vì sao phải làm cho thế giới quan Mác 

–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò 

chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân? 

A.  CN Mác Lênin cho chúng ta nhận thức đúng 

đắn về tự nhiên, xã hội và tư duy để xây dựng 

xã hội mới, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận 

dụng sáng tạo CN Mác –Lênin vào điều kiện cụ 

thể của nước ta. 

B.  Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành giá trị tinh 

thần, tài sản quý báu của dân tộc ta. 

C.  Cả a, b đúng. 

D.  Cả a, b đúng sai. 

Câu 9.  Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội được gọi là gì? 

A.  Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp. 

B.  Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian. 
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C. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến. 

D. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp. 

Câu 10.  Đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt 

Nam là gì? 

A.  Nhà nước, mọi công dân, các doanh nghiệp. 

B.  Mọi tầng lớp nhân dân và các công ty sản 

xuất. 

C.  Do nhân dân lao động làm chủ. 

D.  Mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Câu 11.  Bà A ốm nặng, gia đình đã mời thầy 

cúng đến để chữa bệnh cho bà. Việc làm trên đã 

thể hiện 

A.  mê tín dị đoan. 

B.  phong tục, tập quán của địa phương. 

C.  phát huy bản sắc dân tộc.  

D.  kế thừa truyền thống của dân tộc.  

Câu 12.  Hành vi nào dưới đây góp phần giữ 

gìn, bảo vệ di sản văn hóa? 

A.  Phá bỏ những di sản văn hóa cũ. 

B.  Sưu tầm di vật, cổ vật. 

C.  Mua bán, trao đổi trái phép bảo vật quốc 

gia. 

D.  Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ. 

Câu 13.  Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta 

hiện nay là:  

A.  vấn đề cần giải quyết ở các cộng đồng. 

B.  vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị. 

C.  nội dung quan tâm ở các thành phố lớn. 

D.  điều đáng lo ngại ở các đô thị. 

Câu 14.  Nội dung cơ bản của dân chủ trong 

lĩnh vực chính trị ở Việt Nam là gì? 

A.  Quyền bình đẳng trước pháp luật. 

B.  Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự 

do báo chí. 

C.  Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ 

thuật. 

D.  Quyền tham gia vào xây dựng đời sống xã 

hội . 

Câu 15.  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta coi 

vấn đề nào sau đây là quốc sách hàng đầu? 

A.  dân số. 

B.  khoa học và công nghệ. 

C.  văn hoá. 

D.  quốc phòng an ninh. 

Câu 16.  Công dân có trách nhiệm gì trong việc 

tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam? 

A.  Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi 

phạm pháp luật. 

B.  Thờ ơ trước những âm mưu, thủ đoạn chống 

phá bởi các thế lực thù địch. 

C.  Chỉ tố giác những hành vi vi phạm pháp 

luật khi liên quan đến lợi ích của mình. 

D.  Tích cực thực hiện an toàn giao thông. 

 

B. TỰ LUẬN: 6 ĐIỂM (Thời gian làm bài 30 phút) 

Học sinh làm bài trên giấy làm bài tự luận. 

Câu 1: Dựa vào những kiến thức đã học ở phần chính sách dân số, em hãy giải thích và nêu lên 

quan điểm, thái độ của mình đối với quan niệm: “Trọng nam khinh nữ” (2,0 điểm). 

Câu 2: Em hãy nêu những hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường ở nước ta hiện nay? Quan điểm của em đối với những hành vi này? (2,0 điểm). 

Câu 3: Trình bày nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? (2,0 điểm). 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

 

HẾT 

 


